
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 52/4 Đường DT 743, Khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

24/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIÊN PHÚC PHÁT

3703068159

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả; bán buôn cà phê; Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác.

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn thảm treo 
tường, thảm trải sàn; bán buôn chăn, màn, đệm rèm, ga trải 
giường, gối và bộ đồ giường khác; Bán buôn dây kéo, chỉ, nút 
quần, nút áo và hàng dệt khác; Bán buôn quần áo; Bán buôn đồ 
phụ trợ hàng may mặc như: khăn quàng cổ, găng tay, tất, 
cravat; Bán buôn hàng may mặc bằng da lông, da và giả da. 
Bán buôn giày dép

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội 
dung được phép lưu hành); Bán buôn giấy; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng 
trẻ em; Bán buôn va li, túi, cặp, ví, thắt lưng, hàng du lịch bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác; Bán buôn dược phẩm và 
dụng cụ y tế; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình; Bán buôn thiết bị điện, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt 
gia đình; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT THIÊN PHÚC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHUC PHAT TRADING SERVICE 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN PHUC PHAT TRADING SERVICE PRODUCTION 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949 17 2589
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, 
máy in, máy photocopy. Bán buôn phần cứng và phần mềm tin 
học

4651

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị dùng trong văn phòng: 
máy hủy giấy, máy chấm công, camera, thiết bị chống trộm. 
Bán buôn máy móc, thiết bị ngành in.

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy, nhựa, keo dán, mút các loại, phế liệu 
bằng giấy; Bán buôn dụng cụ, đồ dùng, quần áo bảo hộ lao 
động, khẩu trang; Bán buôn các sản phẩm nhựa, hạt nhựa; Bán 
buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phụ liệu ngành 
gỗ; Bán buôn các loại bao bì giấy, thùng giấy, bao bì nhựa, 
màng nhựa. Bán buôn mực in, kẽm in

4669(Chính)

8. Quảng cáo 7310

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (không hoạt động tại trụ 
sở)

1701

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
(không sản xuất bột giấy và tái chế phế thải tại trụ sở)

1702

13. In ấn
(trừ in tráng phủ bao bì kim loại)

1811

14. Dịch vụ liên quan đến in 1812

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (không hoạt động 
tại trụ sở)

2220

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

19. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh (có nội dung được phép lưu hành)

4761
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2.000.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038190025574
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 268 Tỉnh Lộ 762, Ấp Tân Thành, Xã Thanh Bình, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 268 Tỉnh Lộ 762, Ấp Tân Thành, Xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH THỊ DUYÊN Nữ

10/02/1990 Mường Việt Nam

08/05/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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